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8

Bài 5: 

- Hô hấp: Ngửi hoa

- Tay: Hai tay lên cao, ra trước

- Lưng, bụng: Nghiêng người 

sang hai bên

- Chân: Bước lên phía trước 

khuỵu gối

- Bật: Bật chụm tách chân

Lớp
Sân 

chơi
x TDS TDS TDS TDS TDS

13 # # # # # # # #

14 # # # # # # # #

17

Kiểm soát được vận động đi chạy 

liên tục trong đường có 3-4 điểm 

zíc zắc không chệch ra ngoài 

NDCT
Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic 

zắc
NDCT

Tiết học: Đi thay đổi hướng theo 3-

4 điểm zic zắc
Lớp Lớp học x HĐH

25 * Vận động: Tung, ném, bắt # # # # # # # # # #

33 * Vận động: tung, ném, bắt # # # # # # # #

44 # # # # # # # # #

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ MÙA XUÂN TƯƠI ĐẸP:  LỚP 3 TUỔI B

Năm học 2024- 2025
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CHỦ ĐỀ: 

"MÙA XUÂN TƯƠI ĐẸP"

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục 

các động tác trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu 

và kết thúc động tác đúng nhịp.

KQMĐ
Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập 

thể dục
TLHD

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động: đi

* Vận động: bật, nhảy

TT
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TT

45 # # # # # # # # #

49 NDCT Tiết học: Bật liên tục qua 3 vòng Lớp Lớp học x HĐH

55

Bước đầu làm quen với việc sử 

dụng kéo cắt thẳng được một đoạn 

10cm

Cắt thẳng một đoạn 10cm KQMĐ
- Cắt dán rau củ quả

Lớp Lớp học x HĐG

69

Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ 

nguệch ngoạc một số hình đơn giản 

hoặc theo ý thích

NDCT

Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc

NDCT - Tô vẽ các loại hoa, củ, quả Lớp Lớp học x ĐTT

72 Xé - dán giấy dài khoảng 10cm NDCT Xé - dán giấy dài 10 cm NDCT
- Xé dán rau củ quả

Lớp Lớp học x HĐC

76
Biết sử dụng đúng cách một số văn 

phòng phẩm thông thường
ĐP

Sử dụng một số thiết bị văn phòng 

phẩm: : kéo, bút dạ/sáp màu, hồ 

dán,…

ĐP
Biết sử dụng tiết kiệm hồ dán để 

dán 
Lớp Lớp học x HĐG HĐG

78
Biết sử dụng đúng cách một số văn 

phòng phẩm thông thường
ĐP

Sử dụng một số thiết bị văn phòng 

phẩm: : kéo, bút dạ/sáp màu, hồ 

dán,…

ĐP Biết sử dụng bút dạ Lớp Lớp học x HĐG

79
Biết sử dụng đúng cách một số văn 

phòng phẩm thông thường
ĐP

Sử dụng một số thiết bị văn phòng 

phẩm: : kéo, bút dạ/sáp màu, hồ 

dán,…

ĐP Biết sử dụng màu nước Lớp Lớp học x HĐG HĐG

80 # # # # # # # #

81 # # # # # # # #

85

Nhận biết một số món ăn, thực 

phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe

Nhận biết một số món ăn, thực phẩm 

thông thường và ích lợi của chúng đối 

với sức khỏe

Nhận biết, gọi tên 4 nhóm thực 

phẩm, ích lợi của 4 nhóm chất dinh 

dưỡng đối với cơ thể con người

Lớp Lớp học x VS-AN ĐTT

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức 

khỏe

Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động bật tiến về phía trước
NDCT Bật tliên tục qua 3 vòng

KQMĐ

* Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt và sử dụng một sô đồ 

dùng, dụng cụ
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86

Phân biệt được màu sắc, kích 

thước, hình dạng, mùi vị của một 

số thực phẩm thông thường, sẵn có 

tại địa phương

TLHD

Nhận biết màu sắc, kích thước, hình 

dạng, mùi vị của một số thực phẩm 

quen thuộc

TLHD

 Nhận biết màu sắc, kích thước, 

hình dạng, mùi vị của một số thực 

phẩm quen thuộc

Lớp Lớp học x HĐG ĐTT VS-AN

88
Giá trị dinh dưỡng của một số loại 

thực phẩm

Giá trị dinh dưỡng của một số loại 

thực phẩm

Dạy trẻ biết lợi ích của 4 nhóm 

chất dinh dưỡng của một số loại 

thực phẩm

Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN

90 # # # # # # # #

95
Biết thể hiện bằng lời nói về nhu 

cầu ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
NDCT Diễn đạt nhu cầu cá nhân NDCT

Hướng dẫn trẻ biết diễn đạt nhu 

cầu cá nhân qua các hoạt động 

hàng ngày.

Lớp Lớp học x VS-AN

99 # # # # # # # # # #

109
Làm quen một số cách bảo quản 

thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
TLHD

Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức 

ăn đơn giản
TLHD

- Thực hành 1 số kỹ năng về bảo 

quản thực phẩm: đóng gói, bọc 

màng bảo quản thực phẩm,…

Lớp Lớp học x HĐG VS-AN HĐG

113 # # # # # # # #

123 # # # # # # # # #

124 # # # # # # # # #

145 # # # # # # # # #

148
Tiết hoc: Khám phá quả bầu, quả 

bí
Lớp Lớp học x HĐH

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

3. Động vật và thực vật

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, 

hoa, quả,rau,củ quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con 

vật, cây, hoa, quả quen thuộc
NDCT NDCT

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:0

0 0
5/0

2/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
ương ( 

c0
bh_h

uongptt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



Mục tiêu năm Nội dung năm Hoạt động chủ đề

TV

5
Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

Nhánh 

4
Nhánh 5

Nguồn Nội dung Nguồn
20/1 

89/2

Tết đến 

rồi!

Hoa 

đẹp 

trong 

vườn

Các 

loại rau 

ăn quả

Cây 

xanh 

quanh 

bé

Quả dưa 

hấu

DỰ 

KIẾN 
Địa 

điểm tổ 

chức

Phạm 

vi 

thực 

hiện

CHỦ ĐỀ: 

"MÙA XUÂN TƯƠI ĐẸP"
TT

149 Tiết hoc: Khám phá quả dưa hấu Lớp Lớp học x HĐH

150
Tiết học: Khám phá hoa hồng, hoa 

cúc
Lớp Lớp học x HĐH

151 Bày mâm ngũ quả Lớp Lớp học x HĐG

152
 Trò chuyện về một số loại rau, củ, 

quả..
Lớp Lớp học x HĐG

153

Thảo luận về những điều kiện sống 

và cách chăm sóc bảo vệ cây, hoa, 

rau

Lớp
Sân 

chơi
x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

154 Tiết học: Khám phá cây xanh Lớp Lớp học x HĐH

155
  HD trẻ cách chăm sóc cây

Lớp
Sân 

chơi
x HĐNT

156 # # # # # # # # # #

157 * Thời tiết, mùa # # # # # # # # # #

159 # # # # # # # # #

161 *Nước # # # # # # # # # #

166
Ích lợi của nước với đời sống con 

người, con vật, cây
NDCT

Ích lợi của nước với đời sống con 

người, con vật, cây
NDCT

HD trẻ biết lợi ích của nước đối 

với cây cối
Lớp Lớp học x HĐNT HĐNT ĐTT HĐNT

167 # # # # # # # # # #

172 * Đất, đá, cát, sỏi # # # # # # # # # #

4. Một số hiện tượng tự nhiên

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của cây, 

hoa, quả,rau,củ quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con 

vật, cây, hoa, quả quen thuộc
NDCT NDCT

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con 

vật, cây, hoa, quả quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con 

vật, cây, hoa, quả quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con 

vật, cây, hoa, quả quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con 

vật, cây, hoa, quả quen thuộc

Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con 

vật, cây, hoa, quả quen thuộc

NDCT

NDCT

NDCT
Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con 

vật, cây, hoa, quả quen thuộc

* Không khí, ánh sáng

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

NDCT

NDCT

NDCT
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173
Một vài đặc điểm, tính chất của 

đất,đá, cát, sỏi
NDCT

Một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, 

cát, sỏi
NDCT

Dạy trẻ biết sự cần thiết của đất 

với cây trồng
Lớp

Sân 

chơi
x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

174 # # # # # # # #

175 # # # # # # # #

177
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 

5 và đếm theo khả năng
KQMĐ

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và 

đếm theo khả năng
NDCT

Tiết học: Đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 3 và đếm theo khả năng
Lớp Lớp học x HĐH

189 2. Xếp tương ứng # # # # # # # # #

195 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi NDCT NDCT Xếp tương ứng rau - hoa- quả- cây Lớp Lớp học x HĐG HĐC HĐG ĐTT HĐG

199 # # # # # # # #

202 # # # # # # # #

205 NDCT  So sánh cao hơn, thấp hơn Lớp Lớp học x HĐG

211 5. Hình dạng # # # # # # # #

215
Tiết học: Nhận biết hình tròn - 

hình vuông
Lớp Lớp học x HĐH

217 # # # # # #

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

3. Sắp xếp theo quy tắc

 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi

NDCTKQMĐ

4. So sánh , đo lường

Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước 

và nói được các từ: to hơn / nhỏ hơn; dài 

hơn / ngắn hơn; cao hơn / thấp hơn; bằng 

nhau

KQMĐ

Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói 

được các từ: to hơn / nhỏ hơn; dài hơn / ngắn 

hơn; cao hơn / thấp hơn; bằng nhau

Có khả năng sử dụng các hình hình học 

để chắp ghép

Có khả năng sử dụng các hình hình học để 

chắp ghép

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
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221 # # # # # # # #

222 # # # # # # # #

229 # # # # # # # #

233 # # # # # # # #

239 # # # # # # # # #

240 # # # # # # # # #

241

Có khả năng nghe hiểu được các từ 

khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, 

sự vật, hành động, hiện tượng gần 

gũi, quen thuộc

KQMĐ

Có khả năng nghe hiểu được các từ 

khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự 

vật, hành động, hiện tượng gần gũi, 

quen thuộc

KQMĐ

Trò chuyện về các từ khái quát chỉ 

người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng gần gũi, quen 

thuộc 

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

242

Nghe hiểu được các từ khái quát 

chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, 

hành động, hiện tượng gần gũi, 

quen thuộc

KQMĐ

Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ 

người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành 

động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc

KQMĐ

Trao đổi, giao việc cho trẻ trong 

các hoạt động hàng ngày. Lớp Lớp học x ĐTT HĐNT

243

Có khả năng nghe hiểu, sử dụng 

các câu đơn, câu mở rộng trong 

giao tiếp

NDCT
Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu 

mở rộng trong giao tiếp
NDCT

Trò chuyện với trẻ sử dụng câu 

đơn,câu phức. Lớp
Sân 

chơi
x HĐC

251 Tiết học: Truyện: Nhổ củ cải Lớp Lớp học x HĐH

252 Tiết học: Truyện: Hoa mào gà Lớp Lớp học x HĐH

258 Tiết học: Ai cho trái ngọt Lớp Lớp học x HĐH

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

C. Khám phá xã hội

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

3. Nhận biết danh lam, thắng cảnh, các ngày lễ hội, sự kiện văn hoá

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

Chú ý nghe hiểu nội dung lời đối 

thoại giữa các nhân vật trong thơ 

ca, truyện kể

NDCT

NDCT

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

NDCT

Chú ý nghe hiểu nội dung lời đối thoại 

giữa các nhân vật trong thơ ca, truyện 

kể

NDCT
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267 Truyện: Chú đỗ con Lớp Lớp học x HĐC

280 Hát: Quả Lớp Lớp học x HĐC

281
Thơ Ăn quả

Lớp Lớp học x HĐC

283
Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu lành

Lớp Lớp học x HĐC

292
Biết lắng nghe và trả lời câu hỏi 

của người đối thoại
KQMĐ

Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người 

đối thoại
KQMĐ

Lắng nghe và trả lời câu hỏi của 

người đối thoại
Lớp

Sân 

chơi
x HĐNT HĐNT

295

Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và 

hiểu biết của bản thân bằng các câu 

đơn, câu đơn mở rộng

NDCT
Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày 

tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết
NDCT

Giao tiếp với trẻ sử dụng câu đơn, 

câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu và hiểu biết.

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT

311
Tiết học: Thơ "Bác bầu bác bí"

Lớp Lớp học x HĐH

313
Tiết học: Thơ "Cây đào

Lớp Lớp học x HĐH

314

Tiết học:  Thơ "Cây gạo"

Lớp Lớp học x HĐH

323
Tiết học: Thơ"Quả dưa hấu"- 

Nguyễn Lâm Thắng Lớp Lớp học x HĐH

325
Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành

Lớp Lớp học x HĐC

Có khả năng  hiểu nội dung các bài thơ, 

ca dao, đồng dao, hò, vè.. hợp độ tuổi và 

chủ đề

Có khả năng đọc thuộc các bài thơ, 

ca dao, đồng dao… phù hợp với 

chủ đề, phù hợp với độ tuổi

KQMĐ

NDCT

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca 

dao, đồng dao phù hợp với lứa tuỏi

KQMĐ

Có khả năng đọc thuộc các bài thơ, ca 

dao, đồng dao… phù hợp với chủ đề, 

phù hợp với độ tuổi

NDCT

Hiểu và trả lời rõ ràng các  bài thơ, ca 

dao,..vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

NDCT

NDCT

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, 

đồng dao phù hợp với lứa tuỏi

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, 

đồng dao phù hợp với lứa tuỏi

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, 

đồng dao phù hợp với lứa tuỏi
KQMĐ

KQMĐ

Biết thể hiện nội dung các bài 

thơ,ca dao, đồng dao phù hợp với 

lứa tuỏi

KQMĐ

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, 

đồng dao phù hợp với lứa tuỏi

NDCT
Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, 

đồng dao phù hợp với lứa tuỏi

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, 

đồng dao phù hợp với lứa tuỏi
KQMĐ

NDCT
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331
Tiết học: Thơ: "Hồ sen"

Lớp Lớp học x HĐH

332 NDCT
Kể lại một vài tình tiết của chuyện 

đã được nghe
Lớp Lớp học x HĐC HĐC

336
Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép trong giao tiếp
KQMĐ

Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép 

trong giao tiếp
NDCT

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép 

"Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong 

giao tiếp

Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

337 Biết nói đủ nghe, không nói lí nhí KQMĐ Nói đủ nghe, không nói lí nhí KQMĐ
Dạy trẻ nói đủ nghe, không nói lí 

nhí
Lớp Lớp học x HĐG HĐG

338
Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn 

giản
NDCT Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản NDCT

Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn 

giản
Lớp

Sân 

chơi
x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

339
Biết nhìn vào tranh minh họa và 

gọi tên nhân vật trong tranh
KQMĐ

Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi 

tên nhân vật trong tranh
NDCT

Dạy trẻ biết nhìn vào tranh minh 

họa và gọi tên nhân vật trong tranh
Lớp Lớp học x HĐG

340 # # # # # # # # #

341
Biết cầm sách đúng chiều và mở 

sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
NDCT

Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem 

tranh và "đọc" truyện. 
NDCT

Cầm sách đúng chiều, mở sách, 

xem tranh và "đọc" truyện. 
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

342 Biết giữ gìn sách NDCT Giữ gìn sách NDCT
Giữ gìn sách, cách xem sách, lật 

mở  trang sách
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG

345 # # # # # # # # #

346 # # # # # # # # #

347 # # # # # # # # #

357
Cố gắng thực hiện công việc đơn 

giản được giao
KQMĐ

Cố gắng thực hiện công việc đơn giản 

được giao
NDCT

Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, 

gọn gàng
Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

1. Thể hiện ý thức về bản thân

Kể lại được chuyện đơn giản đã 

được nghe với sự giúp đỡ của 

người lớn

KQMĐ
Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã 

được nghe

C. Làm quen với việc đọc - viết

I.V GIÁO DỤC TÌNH CẢM KỸ NĂNG- XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, 

đồng dao phù hợp với lứa tuỏi
KQMĐ

Biết thể hiện nội dung các bài thơ,ca dao, 

đồng dao phù hợp với lứa tuỏi
NDCT
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359 # # # # # # # # #

371 # # # # # # # #

374

Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét 

mặt, lời nói, cử chỉ.

KQMĐ

Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói

NDCT

Video kỹ năng kêu cứu và chạy 

khỏi nơi nguy 

hiểmhttps://www.youtube.com/wat

ch?v=54CfFAsIkD0 

Lớp Lớp học x HĐC

375

Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét 

mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh

KQMĐ

Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh

NDCT

 Xem tranh về cảm xúc

Tạo các tình huống thực tế để thể 

hiện cảm xúc. Lớp Lớp học x HĐC HĐC HĐC

385 NDCT
Chơi trò chơi, hát, vận động theo 

nhạc
Lớp Lớp học x HĐC

386 # # # # # # # # #

387 # # # # # # # # #

390

Thự hiện một số quy định ở trường 

và gia đình. Sau khi chơi, xếp cất 

đồ chơi, vâng lời bố mẹ

KQMĐ

Thự hiện một số quy định ở trường và 

gia đình. Sau khi chơi, xếp cất đồ chơi, 

vâng lời bố mẹ

NDCT

Video hướng dẫn kỹ năng ăn uống 

văn minh, lịch sự 

https://www.youtube.com/watch?v

=hSSOERQp6Mw

Lớp Lớp học x HĐC HĐC

395
Biết chú ý lắng nghe khi cô, bạn 

nói
KQMĐ Biết chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói NDCT

Video hướng dẫn kỹ năng ăn một 

số loại quả 

https://www.youtube.com/watch?v

=NeCAqHsVXgw

Lớp Lớp học x HĐC

402 # # # # # # # #2. Quan tâm đến môi trường

Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, 

tức giận
KQMĐ

Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
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404
Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây 

cối 
KQMĐ Bảo vệ, chăm sóc cây cối NDCT

Video cách chăm sóc bảo vệ rau 

và bí quyết giúp trẻ thích 

ănrauhttps://drive.google.com/file/

d/1YLgK4XxNr_fgqHi9MLnhDst

4jggK7Lvz/view?usp=sharing

Lớp
Sân 

chơi
x HĐC

406
Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây 

cối 
KQMĐ Bảo vệ, chăm sóc cây cối NDCT

Video kỹ năng chăm sóc bảo vệ 

cây 

https://drive.google.com/file/d/1c

78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq

9MTR/view?usp=sharing

Lớp
Sân 

chơi
x HĐC

415 # # # # # # # #

416 # # # # # # # #

426  Bài hát: Quả. Lớp Lớp học x HĐC

441 Vẽ, tô màu KQMĐ Vẽ, tô màu NDCT - Vẽ tô màu rau, củ, quả Lớp Lớp học x HĐG

443 # # # # # # # # #

NDCT

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác 

phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật

KQMĐ

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc 

gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 

của các sự vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ 

thuật

B - Một số kỹ năng trong  hoạt động âm nhạc (nghe hát, vận động theo nhạc) và hoạt 

động tạo hình (vẽ , nặn, cắt, xé dán, xếp hình)

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:0

0 0
5/0

2/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
ương ( 

c0
bh_h

uongptt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng

https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
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449 Hoa trong vườn Lớp Lớp học x ĐTT

453 Lý cây bông Lớp Lớp học x ĐTT

454  Ngày tết quê em Lớp Lớp học x ĐTT

456 Chúc tết Lớp Lớp học x ĐTT

464 Tiết học: Sắp đến Tết rồi! Lớp Lớp học x HĐH

491

Vỗ tay theo nhịp “Sắp đến tết rồi!"

Lớp Lớp học x ĐTT

496 Tiết học: Dán cây xanh Lớp Lớp học x HĐH

512

Kỹ năng xoay tròn: Nặn quả cam

Lớp Lớp học x HĐG

527
Biết nhận xét các sản phẩm tạo 

hình
KQMĐ Nhận xét sản phẩm tạo hình NDCT  Nhận xét sản phẩm tạo hình Lớp Lớp học x HĐG ĐTT ĐTT

528 # # # # # # # #
C - Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các  hoạt động nghệ thuật ( âm nhạc  tạo hình)

NDCT

NDCTKQMĐ

Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét 

thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức 

tranh đơn giản

Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, 

xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn 

giản

NDCT
Vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu 

của các bài hát, bản nhạc các chủ đề  

Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc 

thiếu nhi, dân ca)

theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi

NDCT

Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc 

thiếu nhi, dân ca)

theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi

NDCT

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong các 

chủ đề

Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trong 

các chủ đề
KQMĐ NDCT

Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, 

dân ca) theo chủ đề phù hợp với độ tuổi
NDCT

Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc 

thiếu nhi, dân ca)

theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi

NDCT

Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, 

dân ca) theo chủ đề phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, 

dân ca) theo chủ đề phù hợp với độ tuổi

NDCT

NDCT

Vận động minh họa đơn giản theo nhịp 

điệu của bài hát, bản nhạc
KQMĐ

 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn 

để tạo thành các sản phẩm có 1 

khối hoặc 2 khối

KQMĐ

 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để 

tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 

2 khối
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"MÙA XUÂN TƯƠI ĐẸP"
TT

532
Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích 

về chủ đề
KQMĐ

Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích về 

chủ đề
NDCT

- Tạo sản phẩm tạo hình theo ý 

thích về chủ đề
Lớp Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

534
 Nghe nhạc và vận động theo ý 

thích bài hát "Quả gì"
Lớp Lớp học x HĐC

544 NDCT
 Tiết học: : "In hoa từ rau, củ, 

quả""
Lớp Lớp học x HĐH

Tổng số: 88 33 42 48 44 41

Lĩnh vực thể chất 16 5 14 13 11 11

Lĩnh cực nhận thức 16 7 10 9 12 8

Lĩnh vực ngôn ngữ 27 11 8 14 9 10

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 10 5 5 5 5 5

Lĩnh vực thẩm mỹ 19 5 5 7 7 7

Tổng số: 33 42 48 44 41

Đón trẻ
8 5 7 11 5

Thể dục sáng
1 2 2 2 2

Hoạt động góc
11 10 14 14 12

Tạo sản phẩm tạo hình theo ý thích 

về chủ đề
KQMĐ

Nghe nhạc và vận động theo ý thích NDCTKQMĐ
Nghe nhạc và vận động theo ý 

thích

Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý 

thích

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỐ VÀO CHỦ ĐỀ

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất

               - Lĩnh vực nhận thức

               - Lĩnh vực ngôn ngữ

               - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

               - Lĩnh vực thẩm mỹ
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"MÙA XUÂN TƯƠI ĐẸP"
TT

Hoạt động ngoài trời
2 9 5 5 4

Vệ sinh- ăn ngủ
2 5 4 4 4

Hoạt động chiều
4 6 11 3 9

Thăm quan dã ngoại
0 0 0 0 0

Lễ hội
0 0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5 5 5

Chia cụ thể hoạt động học 1 1 1 1 1

1 1 1 2 1

1 2 2 1 2

1 0 0 0 0

                                             + Giờ thẩm 

mỹ
2 0 1 0 0

1 1 1 1 1

Giờ thể chất

Giờ nhận thức

Giờ ngôn ngữ

Giờ TCKN-XH

Giờ hẩm mỹ

Giờ thẩm mỹ
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 

thực hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Tết đến rồi! 1 Từ 20/01 đến 24/01/2025 Trần Thị Phương 
 

  1 Từ 27/01 đến 1/02/2025   
Nghỉ tết âm lịch 

Hoa đẹp trong vườn 1 Từ 03/02 đến 07/02/2025 Nguyễn Thị Duyên 
 

Các loại rau - củ 1 Từ 10/02 đến 14/02/2025 Trần Thị Phương 
 

Cây xanh quanh bé   Từ 17/2 đến 21/02/2025 Nguyễn Thị Duyên 
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III. CHUẨN BỊ 

 

 Nhánh “Tết đến 

rồi!” 

 

Nhánh Hoa đẹp 

trong vườn” 

Nhánh “ Các 

loại rau củ” 

Nhánh “Cây xanh 

quanh bé” 

Nhánh “Quả dưa 

hấu” 

Giáo 

viên 

- Lập kế hoạch cho 

chủ đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động đúng với 

các chủ đề nhánh bé 

vui đón tết.                        

- Làm đồ dùng , đồ 

chơi phục vụ cho chủ 

đề.   

- Hình tròn, hình 

vuông của cô, của 

trẻ. 

- Giáo án  powerpoit 

PTTCKNXH về ngày 

tết quê bé. 

- Cho trẻ làm quen 

với hình ảnh bài thơ 

trên pp “ Cây đào, 

cây mai”  

- Nhạc bài hát về chủ 

đề 

- Lập kế hoạch cho 

chủ đề: Soạn giáo 

án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động đúng với 

các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ 

chơi phục vụ cho 

chủ đề.   

- Giáo án powerpoit   

khám phá hoa cúc, 

hoa đồng hồ. 

- Vòng thể dục. 

- Tranh thơ “ Hồ 

sen”, Truyện “ Hoa 

mào gà” 

- Một số rau củ quả 

cho trẻ in hình hoa. 

Tranh mẫu của cô. 

- Nhạc các bài hát 

về chủ đề. 

- Lập kế hoạch cho 

chủ đề: Soạn giáo 

án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động đúng với 

các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Giáo án  powerpoit 

Khám phá quả bầu, 

quả bí”. 

- Tranh truyện nhổ 

củ cải, tranh thơ bác 

bầu bác bí… 

- Bóng. 

-  Tranh rỗng về các 

chủ đề. Tô, vẽ, xé 

dán các chủ đề 

- Dụng cụ âm nhạc: 

Micro, gáo dừa, 

thanh la, xắc xô. 

- Lập kế hoạch cho 

chủ đề: Soạn giáo 

án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động đúng với 

các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ 

chơi phục vụ cho 

chủ đề.   

- Giáo án powerpoit  

về cây xanh 

- Tranh thơ cây gạo. 

- Nhạc bài hát về 

chủ đề 

- Truyện: Hoa mào 

gà 

- Lập kế hoạch cho 

chủ đề: Soạn giáo 

án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động đúng với 

các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Giáo án powerpoit 

về các loại cây rau  

ăn quả,  

- Bài thơ: Bác bầu 

bác bí 

- Tranh rỗng về các 

chủ đề .Tô, vẽ, xé 

dán các chủ đề 

- Dụng cụ âm nhạc: 

Mi cô, gáo dừa, 

thanh la, xắc xô. 

- Nhạc bài hát : Bắp 

cải xanh 
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- Dụng cụ âm nhạc: 

Mi cô, gáo dừa, 

thanh la, xắc xô. 

- Đồ dùng: Sáp màu, 

màu nước, keo, kéo, 

hồ dán, phong bao lì 

xì, câu đối... 

 

- Đồ dùng: Sáp 

màu, màu nước, 

keo, kéo, hồ dán, 

nguyên học liêu từ 

lá cây, rau củ quả, 

hột hạt, ... 

- Nhạc bài hát: về 

chủ đề  

- Đồ dùng: Sáp màu, 

màu nước, keo, kéo, 

hồ dán, lá cây tươi, 

lá cây khô, vỏ hột 

hat, xốp bọc trái 

cây... 

 

 

- Đồ dùng: Sáp màu, 

màu nước, keo, kéo, 

hồ dán. 

Nhà 

trường 

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học cho cô và trẻ hoạt động theo từng chủ đề. 

Phụ 

huynh 

- Ủng hộ cho các bé, chai, lọ, sách báo, hộp sữa. 

Trẻ Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi 

hoạt động cho chủ đề 

nhánh. 

- Làm quen với  Kể 

chuyện cho trẻ nghe 

- Cùng cô tìm kiếm 

nguyên liệu phục vụ 

cho chủ đề: Hộp, vỏ 

sữa, chai nước ngọt. 

 

- Cùng cô trang trí 

lớp, làm đồ dùng đồ 

chơi hoạt động cho 

chủ đề nhánh 

- Làm quen với  bài 

thơ, bài hát về chủ 

đề 

- Cùng cô trang trí 

lớp, làm đồ dùng đồ 

chơi hoạt động cho 

chủ đề nhánh. 

- Làm quen với 

Truyện, bài hát về 

chủ đề 

 

  - Cùng cô trang trí 

lớp, làm đồ dùng đồ 

chơi hoạt động cho  

chủ đề nhánh 

- Làm quen bài thơ  

Làm quen bài hát về 

chủ đề 

- Cùng cô trang trí 

lớp, làm đồ dùng đồ 

chơi hoạt động cho 

chủ đề nhánh 

- Làm quen bài thơ 

“Bác bầu bác bí” 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 

 

tt 
HOẠT 

ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 

Đón trẻ - 

Trò chuyện 

sáng 

 - Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về chủ đề: Thế giới thực vật, Tết – Mùa xuân 

- Cho trẻ nghe các bài vè, bài hát về chủ đề :Vè trái cây, Ăn một quả na, Quà mùng 8-3, Lý 

cây xanh, Cây trúc xinh... 

- Trò chuyện về một số loại cây, hoa, quả  

 - Chơi phân loại theo đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống 

của một số loại cây, hoa ,quả 

- TC: Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ 

điển) 

- Trò chuyện với trẻ về ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe con người, việc lựa chọn trang 

phục phù hợp theo mùa. 

- TC: Nói lời cảm xúc và hiểu biết của mình một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, 

câu ghép khác nhau 

 

2 
Thể dục 

sáng 

- Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu, cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi kết hợp các 

kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi khom, đi mé, chạy nhanh, chạy chậm…Sau đó về đội hình 

3 hàng ngang theo tổ dãn cách đều. 

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với lời bài hát: Lý cây xanh 

+ Hô hấp: Ngửi hoa 

+ Tay:  Hai tay lên cao đưa ra trước 

+ Lưng, bụng: Nghiêng  người sang 2 bên 

+ Chân:  Bước 1 chân ra trước, khuỵu gối 

+  Bật:  Bật tách khép chân 

-Trò chơi vận động:  kéo cưa lừa xẻ, Gieo hạt,  
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HOẠT 

ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng theo nhạc bài hát: “ Em yêu cây xanh” 

quanh sân tập. 

3 
HĐ

H 

Nhánh 

1: 

Tết 

đến 

rồi 

Ngày 20/ 01/ 

2025 

PTNN 

Thơ "Cây 

đào" 

Ngày 21/ 01/ 

2025 

PTTCKN-

XH: 

Bé vui đón 

Tết 

Ngày 22/ 01/ 

2025 

 

PTTC 

Ném xa 

bằng 2 tay 

Ngày 23/ 01/ 

2025 

 

PTTM 

Hát "Sắp đến 

tết ròi! 

Ngày 24/ 01/ 

2025 

PTNT 

Nhận biết 

hình tròn, 

hình vuông 

Ngày 25/ 01/ 

2025 

PTNN 

Ôn thơ "Cây 

đào" 

 

Nhánh 

2: 

Hoa 

đẹp 

trong 

vườn 

Ngày 03/ 02/ 

2025 

PTTC 
Bật liên tục 

qua 3 vòng 

Ngày 04/ 02/ 

2025 

PTNN 
Thơ "Hồ 

sen" 

Ngày 05/ 02/ 

2025 

PTNT 

Khám phá 

hoa hồng, 

hoa cúc 

Ngày 06/ 02/ 

2025 

PTNN 

Truyện "Hoa 

mào gà" 

Ngày 07/ 02/ 

2025 

PTTM 

In hoa từ 

rau, của, quả 

Ngày 08/ 02/ 

2025 

PTTC 
Ôn: Bật tiến 

về phía trước 

 

Nhánh 

3: 

Các 

loại  

rau, 

củ 

Ngày 10/ 02/ 

2025 

PTTM 

Hát 'Bắp cải 

xanh 

 

 

Ngày 11/ 02/ 

2025 

PTNN 
Truyện: Nhổ 

củ cải 

 

 

Ngày 12/ 02/ 

2025 

PTTC 

Chuyền 

bóng bằng 

hai tay theo 

hàng dọc. 

Ngày 13/ 02/ 

2025 

PTNT 
Khám phá 

quả bầu, quả 

bí 

 

 

 

Ngày 14/ 02/ 

2025 

PTNN 

Thơ "Bác 

bầu, bác bí' 

 

 

Ngày 15/ 02/ 

2025 

PTNN Ôn: 

Truyện: Nhổ 

củ cải 

 

Nhánh 

4: 

Cây 

xanh  

Ngày 17/ 02/ 

2025 

PTTM 

Ngày 18/ 02/ 

2025 

PTNT 

Ngày 19/ 02/ 

2025 

PTTC 

Ngày 20/ 02/ 

2025 

PTNN 

Ngày 21/ 02/ 

2025 

PTNT 

Ngày 22/ 02/ 

2025 

PTNN 
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HOẠT 

ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

quanh 

bé 

 Dán cây 

xanh 

 Khám phá 

cây xanh 

 Đi thay đổi 

hướng the 3-

4 điểm zíc 

zắc 

 Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ 

"Cây gạo" 

 Đếm trên 

đối tượng 

trong PV 3 

và đếm theo 

khả năng 

Ôn: Dạy trẻ 

đọc thuộc 

thơ: Cây gạo 

Nhánh 

5: 

Quả 

dưa 

hấu 

Ngày 24/ 02/ 

2025 

PTNN 

Truyện "Ai 

cho trái 

ngọt" 

Ngày 25/ 02/ 

2025 

PTTM 

Nặn quả dưa 

hấu 

 

Ngày 26/ 02/ 

2025 

PTTC 

Chuyền 

bóng hai bên 

theo hàng 

ngang 

 

Ngày 27/ 02/ 

2025 

PTNT 
Khám phá 

quả dưa hấu 

Ngày 28/ 02/ 

2025 

PTNN 

Thơ "Quả 

dưa hấu" 

 

Ngày 29/ 02/ 

2025 

PTTM 

Ôn: Truyện 

ai cho trái 

ngọt 

 

  

Nhánh 

1. Tết 

đến 

rồi 

Ngày 

20/01/2025 

- Quan 

sát:Vườn 

hoa đồng 

tiền. 

- Trò chơi 

vận động: 

nhảy lò cò 

- Chơi tự do. 

 

Ngày 

21/01/2025 

- Quan sát: 

câu đối. 

- Trò chơi 

vận động: 

Cướp cờ. 

- Chơi tự do. 

 

Ngày 

22/01/2025 
- Quan sát: 
Đu quay. 

- Trò chơi: 
Mèo, chuột. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

23/01/2025 

- Quan sát: 

Chậu hoa 

Phong Lữ. 

- Trò chơi vận 

động: Đua 

thuyền. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

24/01/2025 

- Quan sát: 

Deco tết. 

- Trò chơi 

vận động: 

Bịt mắt bắt 

dê. 

- Chơi tự do 

Ngày 

24/01/2025 

- Quan sát: 

câu đối. 

- Trò chơi 

vận động: 

Ném còn. 

- Chơi tự do. 
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HOẠT 

ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

  

Nhánh 

2: Hoa 

đẹp 

trong 

vườn 

Ngày 

03/02/2025 

- Quan sát: 

vườn hoa. 

- Trò chơi 

vận động: 

Gieo hạt. 

- Chơi tự do 

Ngày 

04/02/2025 

- Quan sát: 

Cây hoa dừa 

cạn 

- Trò chơi 

vận động: 

Chuyển quả 

- Chơi tự do. 

Ngày 

05/02/2025 
- Quan sát: 

Cây hoa 
đồng tiền 

- Trò chơi: 
gà trong 

vườn rau. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

06/02/2025 

- Quan sát: 

Thời tiết 

- Trò chơi vận 

động: Cây cao 

cỏ thấp. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

07/02/2025 

- Quan sát: 

Cây dừa. 

- Trò chơi 

vận động: 

Mèo - chuột. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

08/02/2025 

- Quan sát: 

vườn hoa. 

- Trò chơi 

vận động: 

Gieo hạt. 

- Chơi tự do 

 

4 

Ho

ạt 

độn

g 

ngo

ài 

trời 

Nhánh  

3: Các 

loại 

rau  

củ 

Ngày 

10/02/2025 

- Quan sát: 

Cây đỗ . 

- Trò chơi: 

Xi bô khoai. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

11/02/2025 

- Quan sát: 

Cây bầu. 

 - Trò chơi: 

Gieo hạt. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

12/02/2025 

- Quan sát:  

Cây bí . 

-Trò chơi: 

Cây nào lá 

ấy, Tìm 

đúng cây ( 

hoa, rau) 

- Chơi tự do. 

Ngày 

13/02/2025 

- Quan sát: 

Thời tiết. 

- Trò chơi: 

Bật qua các ô. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

14/02/2025 

- Quan sát: 

Cây bắp 

ngô. 

 - Trò chơi: 

Lộn cầu 

vồng. 

Ngày 

15/02/2025 

- Quan sát: 

Thời tiết. 

- Trò chơi: 

Bật qua các 

ô. 

- Chơi tự do 

 

Nhánh 

4: Cây 

xanh 

bóng 

mát 

Ngày 

17/02/2025 

- Quan sát: 

Hướng dẫn 

trẻ chăm sóc 

cây xanh. 

Ngày 

18/02/2025 

- Quan sát: 

cây vải 

Ngày 

19/02/2025 

- Thảo luận 

về điều kiện 

sống của 

cây. 

Ngày 

20/02/2025 

- Dạy trẻ biết 

sự cần thiết 

của đất với 

cây trồng 

Ngày 

21/02/2025 

- Quan sát: 

HD trẻ biết 

lợi ích của 

Ngày 

22/02/2025 

- Quan sát: 

Thời tiết 

- Trò chơi 

vận động: 
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HOẠT 

ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

- Trò chơi 

vận động: 

Cây cao cỏ 

thấp. 

- Chơi tự do 

- Trò chơi 

vận động: 

Kéo co 

- Chơi tự do. 

 

- Trò chơi: 

Trồng nụ 

trồng hoa. 

- Chơi tự do. 

- Trò chơi vận 

động: Bật liên 

tục qua các 

vòng. 

- Chơi tự do. 

nước đối với 

cây cối. 

- Trò chơi 

vận động: 

Gieo hạt. 

- Chơi tự do. 

Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do 

Nhánh 

5: 

Quả 

dưa 

hấu 

Ngày 

24/02/2025 

- Quan sát: 

Cây đu đủ 

- Trò chơi: 

Xi bô khoai. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

25/02/2025 

- Quan sát: 

Cây mít 

- Trò chơi: 

Gieo hạt. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

26/02/2025 

- Quan sát: 

TN cam nổi 

trong nước 

- Trò chơi: 

Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

27/02/2025 

- Quan sát: 

Thời tiết  

- Trò chơi: 

Bật qua các ô. 

- Chơi tự do. 

Ngày 

28/02/2025 

- Quan 

sát:cây vú 

sữa. 

 - Trò chơi: 

Cây nào lá 

ấy, Tìm 

đúng cây  

- Chơi tự do 

Ngày 

29/02/2025 

- Quan sát: 

Cây dừa 

- Trò chơi: 

Xi bô khoai. 

- Chơi tự do 

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

1. Vệ sinh: 

- Chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, lau mặt 

- Hướng dẫn và cho trẻ thực hiện rửa tay bằng cà phòng, rửa mặt đúng thao tác. 

- Trò chuyện với trẻ về các thao tác cách xúc miệng nước muối. Thực hành xúc miệng 

nước muối đúng quy trình 

-Tổ chức hướng dẫn trẻ cách sử dụng bồn cầu sau khi đi vệ sinh.  

2. Ăn trưa 

Lấy thìa bát, nhận thức ăn, cơm canh của lớp. Các cháu trong tổ trực nhật phụ cô kê bàn 

ghế, lấy đĩa đựng thức ăn rơi, xếp thìa ăn cơm, khăn lau tay vào từng bàn. 
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HOẠT 

ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Khi kê bàn xong cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn. 

Cô nhắc trẻ thói quen văn minh khi ăn uống 

Cô giới thiệu món ăn nhằm cung cấp thêm cho trẻ về chất dinh dưỡng. Sau đó chia ăn, cô 

mời lớp ăn cơm để trẻ mời lại. 

Cô chia phần cơm và canh ra bát to về các bàn. 

Khi trẻ ăn cô bao quát và chú ý đến trẻ ăn chậm hoặc sức khỏe hôm đó không tốt, động 

viên trẻ ăn hết suất. 

Ăn xong cất bát thìa đúng chỗ, cất ghế và lau miệng, súc miệng, uống nước và đi vệ sinh. 

3. Ngủ trưa 

- Chuẩn bị: 

+ Phòng ngủ sạch sẽ đủ mát, ánh sáng vừa phải không chói mắt trẻ 

+ Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ 

+ Cô cho trẻ lần lượt trẻ nữ sau đó nam vào lấy gối. Cho trẻ nằm riêng giữa nam và nữ. 

- Theo dõi trẻ ngủ 

+ Cho trẻ đọc bài thơ giờ ngủ, nhắc tư thế nằm, đắp chăn cho trẻ (nếu cần) 

+ Khi trẻ ngủ cô bao quát chú ý trẻ khó ngủ 

+ Tạo bầu không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ ngon, không làm ồn. 

- Khi trẻ thức 

+ Trẻ nào thức trước cô cho trẻ cất gối, tập gấp chăn. Khi đa số trẻ thức cô cho trẻ nghe 

nhạc và mở phòng, cất gối, chăn vào đúng nơi quy định. 

6 

Ho

ạt 

độn

g 

Nhánh 

1 

Ngày 

20/01/2025 

Video kỹ 

năng kêu 

Ngày 

21/01/2025 

Ngày 

22/01/2025 

Ngày 

23/01/2025 

Ngày 

24/01/2025 

Ngày 

25/01/2025 
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HOẠT 

ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

chiề

u 

cứu và chạy 

khỏi nơi 

nguy 

hiểmhttps://

www.youtu

be.com/watc

h?v=54CfF

AsIkD0 

 

- Ôn bài thơ 

cây đào. 

- Ôn thao tác 

rửa tay. 

- Nêu gương 

cuối ngày 

 

- Làm quen 

bài hát 

sắpđến tết 

rồi 

- Nêu gương 

cuối ngày 

 

- Làm quen 

KTM nhận 

biết hình tròn, 

hình vuông 

- Nêu gương 

cuối ngày 

 

- Nêu 

gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

-Vệ sinh góc 

chơi. 

Nhánh 

2 

Ngày 

03/02/2025 

- Xem tranh 

về cảm xúc 

Tạo các tình 

huống thực 

tế để thể 

hiện cảm 

xúc. 

- Nêu gương 

cuối ngày 

 

Ngày 

04/02/2025 

- Làm quen 

về một số 

loại hoa qua 

tivi. 

- Nêu gương 

cuối ngày 

 

Ngày 

05/02/2025 

- Video 

hướng dẫn 

kỹ năng ăn 

uống văn 

minh, lịch sự 

https://www.

youtube.com

/watch?v=hS

SOERQp6M

w 

Ngày 

06/02/2025 

- Ôn lại 

truyện Hoa 

mào gà 

- Nêu gương 

cuối ngày 

 

Ngày 

07/02/2025 

- Nêu 

gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 

08/02/2025 

Ôn các bài 

hát trong chủ 

đề 

 

Nhánh 

3 

Ngày 

10/02/2025 

Video cách 

chăm sóc 

bảo vệ rau 

và bí quyết 

Ngày 

11/02/2025 

- Đồng dao: 

Lúa ngô là 

cô đậu lành 

Ngày 

12/02/2025 

- Kể lại một 

vai tình tiết 

của chuyện 

Nhổ củ cải 

Ngày 

13/02/2025 

- Truyện: Chú 

đỗ con 

- Ôn thao tác 

rửa tay. 

Ngày 

14/02/2025 

- Nêu 

gương. 

Ngày 

15/03/2025 

- Vệ sinh 

góc chơi 
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tt 
HOẠT 

ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

giúp trẻ 

thích 

ănrauhttps://

drive.google

.com/file/d/1

YLgK4XxN

r_fgqHi9ML

nhDst4jggK

7Lvz/view?

usp=sharing 

 

- Ôn cách 

rửa tay. 

- Nêu gương 

cuối ngày 

 

- Nêu gương 

cuối ngày 

- Nêu gương 

cuối ngày 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Nhánh 

4 

Ngày 

17/02/2025 

- Làm quen 

một số loại 

cây xanh 

qua tivi 

- Nêu gương 

cuối ngày 

 

 

Ngày 

18/02/2025 

- 

Video kỹ 

năng chăm 

sóc bảo vệ 

cây 

https://drive.

google.com/

file/d/1c78T

U2775LE9R

ZW2EGtVX

IoB_Lxq9M

TR/view?us

p=sharing 

. 

Ngày 

19/02/2025 

- Làm quen 

bài thơ cây 

gạo 

- Nêu gương 

cuối ngày 

 

Ngày 

20/02/2024 

- Trò chuyện 

với trẻ sử 

dụng câu 

đơn,câu phức. 

- Làm quen 

cách đếm đến 

3. 

- Nêu gương 

cuối ngày 

 

Ngày 

21/02/2025 

- Nêu 

gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 

22/02/2025 

- Làm đồ 

dùng cho 

chủ đề. 
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https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c78TU2775LE9RZW2EGtVXIoB_Lxq9MTR/view?usp=sharing


tt 
HOẠT 

ĐỘNG 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Nhánh 

5 

Ngày 

24/02/2025 

- Vẽ một số 

loại rau ăn 

quả 

 

Ngày 

25/02/2025 

- Làm quen 

câu chuyện: 

“Bí con 

thoát nạn”. 

Ngày 

26/02/2025 

- Đọc thơ ăn 

quả 

- Nêu gương 

cuối ngày 

Ngày 

27/02/2025 

- Video 

hướng dẫn kỹ 

năng ăn một 

số loại quả 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=NeCA

qHsVXgw 

 

Ngày 

28/02/2025 

Ôn truyện “ 

Ai cho trái 

ngọt” 

- Nêu 

gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 

29/02/2025 

- Vệ sinh 

góc chơi 
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT 

 

T

T 
Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị  

Phân phối vào nhánh 
N1 N2 N3 N4 N5 

1 

GÓC 

PHÂN 

VAI 

 

*T/C : 

Nấu 

ăn 
 

- Trẻ biết nhận vai về 

góc chơi, chọn đồ chơi 

để chơi, phối hợp cùng 

bạn sử dụng các 

nguyên liệu thể hiện 

thao tác chế biến từ 

thực phẩm tươi ngon 

biết sắp xếp đồ chơi 

gọn gàng- ngăn nắp 

* TC1: Đầu bếp nhí 

- Thực hiện công việc:  

+  Chọn mua thực phẩm 

tươi ngon. 

+ Chế biến thực phẩm. 

làm món riêu cua 

+ Bày và giới thiệu sản 

phẩm của mình. 

+ Phục vụ khách hàng. 

- Đồ chơi nấu ăn , 

xoong nồi , bát thìa 

, thực phẩm 

x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

- Trẻ biết lựa chọn thực 

phẩm để mua, có kĩ 

năng chế biến, nấu một 

số  món ăn đơn giản 

đảm bảo chất dinh 

dưỡng cho trẻ.....từ các 

loại động vật, thực vật : 

Tôm, cua, cá, trứng, 

rau, củ.  

- Biết bày và giới thiệu 

các món ăn, trang trí 

bàn ăn.  

- Biết thực hiện công 

việc được giao, biết tôn 

trọng và hợp tác, chấp 

nhận trong khi chơi.  

* TC2: Bếp ăn gia đình 

- Cô đến góc chơi nhắc 

nhở trẻ  thực hiện công 

việc: theo quy trình bếp 

1 chiều  

+  Mua thực phẩm. 

+ Chế biến thực phẩm. 

+  Nấu các món ăn. 

+ Bày và giới thiệu các 

món ăn. 

+ Phục vụ các cháu  

- Chia ăn cho các cháu 

… 

 

- Đồ chơi nấu ăn , 

xoong nồi, bát, đĩa, 

thìa, thực phẩm 

   

 x 
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- Trẻ biết chế biến theo 

quy trình bếp 1 chiều 

để có những món ăn 

ngon phục vụ các cháu 

mầm non  

- Đặt tên cho các món 

ăn. 

- Giới thiệu được món 

ăn 

 

- Đồ chơi nấu ăn , 

xoong nồi, bát thìa, 

thực phẩm 

   

  

*T/C: 

Phòng 

khám 

khoa 

nhi 

- Trẻ biết chọn vai chơi, 

chọn đồ, dùng dụng 

chơi và hành động 

chơi. 

- Thực hiện công việc 

của cô y tá trường học 

hàng ngày cô y tá phải đi 

đến các lớp kiểm tra theo 

dõi sức khỏe trẻ  

+ Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ khoa học. 

- Niềm nở chăm sóc các 

cháu khi bị ốm chu đáo  

- Y tá hướng dẫn sử dụng 

thuốc đúng liều ... 

- Sơ cứu cho trẻ  

 

- Đồ dùng dụng cụ 

của y tá  ,thuốc 

,bông băng,bơm 

tiêm, ống nghe…. 

x    

 

- Biết phối hợp chơi 

cùng bạn trong nhóm  

- Sơ cứu ban đầu khi 

trẻ bị ốm.... 

- Đồ dùng dụng cụ 

của y tá  , thuốc , 

bông băng,bơm 

tiêm, ống nghe…. 

x   

  

 

x 

- Trẻ biết thể hiện thao 

tác vai của y tá trong 

trường sơ cứu khám 

bệnh cho các cháu  

- Biết lắng nghe ý kiến, 

nói nhẹ nhàng để dặn 

dò, lịch sự với bệnh 

nhân. 

- Đồ dùng dụng cụ 

của y tá: thuốc, 

bông băng, bơm 

tiêm, ống nghe, 

bàn ghế…. 
x x x  

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

- Trẻ biết nhận vai chơi 

và thao tác chơi cùng 

bạn trong nhóm, biết 

sắp xếp các mặt hàng. 

* TC1: Cửa hàng bách 

hóa 

Thực hiện các thao tác:  

- Một số loại hoa, 

quả, rau xanh, lúa 

ngô…  
x x   
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*TC:  

Bán 

hàng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết chào mời, cảm ơn 

khách hàng. Biết lấy 

đúng hàng cho khách. 

Biết điều chỉnh cân 

theo số lượng khách 

yêu cầu, biết nói giá 

tiền các mặt hàng dưới 

sự hướng dẫn gợi mở 

của cô. 

+ Sắp xếp, bày hàng cho 

gọn, đẹp, để riêng từng 

loại đồ dùng, đồ chơi 

+  Niềm nở chào mời 

khách hàng. 

+ Thỏa thuận giá cả. 

+ Lấy đúng hàng cho 

khách… 

- Một số loại rau 

củ quả sạch : xu 

hào, súp nơ, rau cải 

.... 

 

x 

* Trẻ biết bày bán các 

mặt hàng, bán các loại 

đồ dùng, quần áo, mũ 

nón, hoa quả bánh 

kẹo... 

- Chào mời khách niềm 

nở,  

lấy hàng cho khách 

xem  

- Người mua nhận 

hàng và trả tiền biết 

cầm bằng hai tay. 

* TC2: Chợ quê ngày 

Tết 

Thực hiện các thao tác:  

+ Sắp xếp, bày hàng cho 

gọn, đẹp, để riêng từng 

loại đồ dùng, đồ chơi 

+  Niềm nở chào mời 

khách hàng. 

+ Thỏa thuận giá cả. 

+ Lấy đúng hàng cho 

khách… 

- Bảng chơi quy 

trình bán hàng 

- Cây đào , bánh , 

mứt, kẹo, hoa, quả 

..... quần áo, dầy 

dép 

- Một số món ăn 

trong ngày tết: 

Bánh trưng , bánh 

dầy,… 

x    
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- Trẻ thể hiện được mối 

quan hệ giữa người 

mua và người bán hàng 

- Biết giao tiếp giữa 

bạn chơi và các góc 

chơi bằng ngôn ngữ 

mạch lạc. 

* TC3: Cửa hàng cây 

giống 

Thực hiện các thao tác:  

+ Sắp xếp, bày hàng cho 

gọn, đẹp, để riêng từng 

loại đồ dùng, đồ chơi 

+  Niềm nở chào mời 

khách hàng. 

+ Thỏa thuận giá cả. 

+ Lấy đúng hàng cho 

khách… 

- Cây ăn quả, rau củ 
 

 x x x 

 

 

 

 

 

x 

2 

 

GÓC 

XÂY 

DỰNG 

 

*TC1:  

Xây 

vườn 

rau 

nhà 

bé 

- Trẻ tự nhận vai chơi, 

biết thao tác phối hợp 

cùng với các bạn trong 

nhóm, cùng nhau xếp 

chồng, nắp ghép đồ 

chơi để tạo lên công 

trình theo ý tưởng của 

trẻ. 

- Nắp ghép ĐCNT 

- Trẻ về góc chơi tự chọn 

đồ dùng, nguyên liệu 

chơi để thực hiện công 

việc:  

+ Mua các đồ chơi để 

xây xếp công trình. 

 - Xây cổng xếp tường 

bao, hàng rào. 

+ Phân chia các khu vực 

vui chơi trong gia đình 

bé. 

+ Sắp xếp khu vực, khu 

vườn trồng cây, hoa... 

+ Trao đổi thân thiện với 

bạn.  

- Mô hình mẫu của 

cô 

- Gạch nhựa ,bộ 

nắp giáp,cây hoa , 

khối hộp ... 
  x 

  

*TC2:  

- Xây 

chợ 

Xuân 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu để xây 

xếp, đoàn kết khi chơi, 

lấy cất đồ chơi đúng 

nơi quy định 

-Trẻ biết phân khu phù 

hợp theo ý tưởng sáng 

tạo của trẻ  về  khu 

- Chuẩn bị: Các 

bảng chơi : Mẫu 

gợi ý, mẫu gợi ý 

của cô , ý tưởng của 

trẻ ... 

- Gạch nhựa , đồ 

chơi cây, hoa 

x   

 

 

 

 

 

 

*TC3: 

Xây 

vườn 

hoa 

 x  
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*TC4: 

Xây 

vườn 

cây  

vườn cây, vườn hoa của 

bé một cách khoa học 

hợp lý. 

- Trẻ tích cực hoạt động 

trong nhóm, giới thiệu 

về công trình xây dựng 

của mình. 

   x x 

3 

GÓC 

HỌC 

TẬP 

  

 

- Trẻ biết về góc chơi 

chọn đồ chơi bảng 

chơi, để chơi phân loại 

đồ dùng đồ chơi  

- Trẻ biết chọn đồ chơi 

để chơi  xếp tương ứng  

 

* Bảng 1: TC: Phân 

loại đồ dùng đồ chơi 

theo số lượng, công 

dụng, chất liệu 
- Cô gợi mở giúp chọn 

phân từng loại đồ dùng, 

đồ chơi... trẻ đếm xem 

có bao nhiêu đồ dùng , 

đồ chơi, cài số tương 

ứng 

-  Bảng 1: Phân loại 

đồ dùng đồ chơi 

theo số lượng, công 

dụng, chất liệu 

- Mẫu gợi ý của cô 

- 1 số đồ dùng đồ 

chơi  

x x x  

 

 - Trẻ biết xếp xen kẽ 

các đồ dùng, đồ chơi 

theo mẫu gợi ý 1-1-1; 

1-1-2 

* Bảng 2: TC: Xếp xen 

kẽ (theo quy tắc) 

- Cô đến bên trẻ hướng 

dẫn gợi mở cho trẻ cách 

chọn đồ dùng đồ chơi 

để xếp xen kẽ cho phù 

hợp 

Bảng 3: Xếp xen kẽ 

(theo quy tắc) 

- Mẫu gợi ý 

- một số đồ dùng, 

đồ chơi 
 

 x x 

 

 

 

x 

 

 - Trẻ biết chọn những 

mảng tranh vền ngày 

tết, về đồ trang trí, câu 

đối, rau củ, cây ...được 

cắt sẵn có ghi số thứ tự 

* Bảng 3: TC: Bé ghép 

tranh 

 Cô đến gợi ý giúp trẻ 

tìm những mảng tranh 

có số lượng theo thứ tự 

ghép cho phù hợp  

- Bảng 4:TC: Bé 

ghép tranh 

- Mẫu gợi ý 

- Bảng gài 

- Một số bức tranh 

được cắt sẵn 

x x  

 

x 
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để ghép thành bức 

tranh hoàn thiện. 

 - Trẻ biết lấy đồ dùng 

theo ký hiệu, tìm những 

hình  ảnh có số lượng 

tương ứng  theo đúng 

yêu cầu 

* Bảng 4: TC: Bé thông 

minh 

- Trẻ biết được cách 

chọn hình có số lượng 

tương ứng gắn vào nắp 

chai  

* Bảng 5: Bé 

thông minh 

- Các nắp chai có 

gắn băng gai, hình 

có số lượng  

1-5 

x  x 

 x 

 - Trẻ biết đếm đến 2, 3 

và đặt thẻ số tương ứng  

*Bảng 5: TC: Mình 

cùng đếm 

- Trẻ chọn bảng chơi, 

chọn đồ chơi đếm số 

lượng đồ chơi và đặt số 

tương ứng  

-  Bảng 6: TC: 

Mình cùng đếm 

- Mẫu gợi ý  

- 1 số đồ dùng đồ 

chơi 

- thẻ số 

 x x 

 

 

x 

 

 - Trẻ biết lấy đồ dùng 

theo đúng yêu cầu của 

bảng chơi, biết chọn gài 

ghép, đếm và đặt thẻ số 

tương ứng  

* Bảng 6: TC: Ghép 

tương ứng 

- Trẻ chọn bảng chơi, 

chọn đồ chơi, đếm số 

lượng đồ chơi theo số 

tương ứng đã đặt 

* Bảng 7: Ghép 

tương ứng 

- Mẫu gợi ý  

- Bảng gài , 1 số đồ 

dùng đồ chơi 

- Thẻ số 

x x  

 

 

 

 

x 

 

 - Trẻ biết về góc chơi rủ 

bạn cùng chơi chọn 

tranh sách xem tranh, 

sách, lật mở sách, kể 

chuyện theo tranh  

- Giúp trẻ phát triển trí 

tưởng tưởng sáng tạo  

- Rèn cho trẻ ngôn ngữ 

rõ ràng mạch lạc 

* T/C: Xem tranh, 

sách, kể chuyện theo 

tranh  
- Về một số loại rau, hoa, 

quả, hình ảnh hoạt động 

ngày tết. 

- Về góc chơi chọn sách 

xem tranh sách lật mở 

từng trang 

- Mô hình sân khấu 

Tranh sách có nội 

dung hình ảnh về 

chủ đề thực vật Tết 

– mùa xuân. 

- Các con rối que 

x x x x x 
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Trẻ hứng thú hoạt động  - Kể chuyện theo tranh  

 - Trẻ biết chọn hình ảnh 

có nội dung về chủ đề 

cắt dán thành bộ Album 

sưu tầm về chủ đề  

 

* TC: Bộ sưu tập chủ 

đề  

- Cô đến gợi mở giúp trẻ: 

- Chọn hình ảnh có nội 

dung về hình ảnh ngày 

Tết cắt dán tạo thành bức 

tranh thành bộ album 

- Giấy keo, kéo họa  

báo,hình ảnh về 

chủ đề  

 x x  

  

4 

 

 GÓC 

NGHỆ 

THUẬT 
 

Tạo 

hình 

- Trẻ biết sử dụng 

những kỹ năng đã học 

dùng các nguyên vật 

liệu sẵn có để tạo ra sản 

phẩm  về đồ chơi 

phẩm., đồ chơi, trung 

thu 

- Biết đặt tên cho sản 

phẩm  

* TC1: Tô vẽ  tranh về 

các loại hoa quả, rau 

- Trẻ thực hiện công việc 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên liệu để trang trí 

 

- Mẫu gợi ý 

- Giấy vẽ tranh 

cảnh gia đình 

-Hộp, giấy màu bìa 

keo kéo,Que, dây, 

hộp lọ, băng dính 

x x x x x 

- Trẻ sử dụng những kỹ 

năng đã học để tạo ra 

sản phẩm  về đồ dùng, 

đồ chơi  

- Biết giới thiệu và đặt 

tên cho sản phẩm làm 

ra 

* TC2: Làm hoa, cây, 

rau 

- Cô đến gợi mở giúp  

trẻ cách làm đồ chơi. 

- Hộp, giấy màu 

bìa  keo kéo, Que, 

dây, hộp lọ, băng 

dính 
 

x x x x x 

- Biết sử dụng những 

kỹ năng đã học, các 

nguyên học liệu đã có 

để cắt dán dán, nặn tạo 

ra sản phẩm và  biết 

đặt tên cho sản phẩm 

* TC3: Cắt dán, nặn hoa, 

quả, cây 

- Trẻ cắt dán, nặn  hoa, 

quả, cây mà trẻ thích  

- Thực hiện chia đất, và 

nặn 

-  Mẫu gợi ý 

- Giấy màu, keo, 

kéo, hộp lọ… 

- Đất nặn ,bảng 

con , bút màu… 

  x x x 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:0

0 0
5/0

2/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
ương ( 

c0
bh_h

uongptt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



 
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

 

             TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

   Phạm Thị Thu Hương                        

                                    GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

 

 

 

                 Trần Thị Phương – Nguyễn Thị Duyên 

 

Âm 

nhạc 
- Trẻ biết chọn dụng cụ 

biểu diễn các bài hát 

về trung thu 1 cách tự 

nhiên hứng thú tham 

gia hoạt động 

- Trẻ biết biểu diễn 

sáng tạo rủ bạn cùng 

tham gia hát và vận 

động nhịp nhàng, rèn 

kỹ năng ca hát và vận 

động cho trẻ. 

* TC4: Múa hát cùng 

bạn thân 

- Cô đến gợi mở giúp 

trẻ  con hát và vận động 

các các bài hát về chủ 

đề bản thân…hát và vận 

động nhịp nhàng theo 

lời bài hát. 

- Dụng cụ âm 

nhạc, nơ hoa , sắc 

xô, phách tre 

x x x x x 

5 

GÓC 

THIÊN 

NHIÊN 
 

Bé 

chăm 

sóc 

cây 

xanh 

Trẻ biết chăm sóc tưới 

cây, lau lá. 

- Biết sử dụng, dụng cụ 

của người làm vườn, 

sới đất, gieo hạt quan 

sát quá trỉnh PT của cây 

, nhổ cỏ , rèn cho trẻ kỹ 

năng tỉ mỉ hoàn thành 

nhiệm vụ 

* Chăm sóc chậu  cây 

hoa trong trường  

- Dùng khăn ẩm lau lá, 

- Tưới nước cho cây 

- Hướng dẫn trẻ dùng 

dụng cụ làm vườn gieo 

hạt và theo dõi sự phát 

triển của cây 

- 1 số chậu cây 

cảnh, khăn lau, sô 

chậu đựng nước đồ 

dùng của người 

làm vườn . hạt 

giống, cây giống 

x x x x x 
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